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LỜI NÓI ĐẦU 

Với diện tích có khả năng phát triển nuôi thủy sản trong cả nƣớc là 1,7 

triệu ha, trong đó cá ao có diện tích nhỏ là 120.000 ha, hồ chứa, mặt nƣớc lớn 

340.000 ha và ruộng lúa có khả năng nuôi thủy sản là 580.000 ha, hiện nay 

nuôi thuỷ sản nƣớc ngọt đã đóng góp một phần quan trọng trong ngành thuỷ 

sản (Bộ Thuỷ sản, 1999). Tuy nhiên trƣớc thế kỷ 20 nghề nuôi thuỷ sản ở 

nƣớc ta gần nhƣ chƣa phát triển. Mãi đến những năm của thập kỷ 30, nghề 

nuôi thuỷ sản và chủ yếu là nuôi thuỷ sản nƣớc ngọt mới thực sự bắt đầu 

hình thành và tập trung ở các tỉnh phía Bắc Việt Nam. Từ đó đến nay nghề 

nuôi thuỷ sản nƣớc ngọt không ngừng phát triển. Việc mở rộng diện tích 

nuôi, đa dạng hoá mô hình nuôi, đối tƣợng nuôi, di nhập và thuần hoá nhiều 

đối tƣợng kinh tế đã góp phần nâng cao hiệu quả của nghề nuôi cá nƣớc ngọt 

nƣớc ta. 

 

      Vào nửa đầu thế kỷ XX, việc nuôi cá nƣớc ngọt chủ yếu phát triển và 

phổ biến ở khu vực Miền Bắc. Điều này có lẽ do nguồn cá tự nhiên có phần 

hạn chế, trong khi nhu cầu tiêu thụ sản phẩm ngày càng tăng theo nhịp độ 

phát triển dân số, đây có lẻ là một trong số các nguyên nhân chính thúc đẩy 

cƣ dân Miền Bắc khởi đầu với nghề chăn nuôi – thủy sản này. Cho đến thập 

niên 1930, nuôi cá nƣớc ngọt đã trở thành nghề lan rộng khắp các tỉnh thuộc 

châu thổ sông Hồng, thậm chí đến cả những khu vực miền núi phía tây và 

phía bắc. Sự mở rộng phạm vi nuôi cá và số lƣợng ao hồ thả cá ngày càng 

tăng lên không ngừng có liên quan mật thiết đến một bộ phận cƣ dân chuyên 

nghiệp trong nghề thu vớt và nuôi cá giống con từ tự nhiên. 

  Tại vùng núi phía Bắc, ngƣời Thổ có một phƣơng pháp nuôi cá khá lý 

thú trong các ruộng lúa. Vào tháng 5, họ đem cá chép con đổ vào các ruộng 

lúa đã be bờ, và đề phòng bằng cách đào ở góc ruộng lúa thành một cái hốc 

sâu làm nơi ẩn náu mát mẻ cho cá vào mùa khô, và là nơi chúng tập trung lại 

khi họ rút cạn nƣớc trong ruộng để bắt cá. Nghề nuôi cá nƣớc ngọt ở Bắc bộ 

thật sự phát triển rộng rãi và tạo một khối lƣợng sản phẩm đáng kể khi ngƣời 

nuôi cá chủ động chọn lọc các loài cá có giá trị để nuôi, điều chỉnh mật độ thả 

cá thích hợp để cá có điều kiện phát triển tốt nhất., mở mang việc chăn nuôi 

cá trên những vùng ngập nƣớc rộng lớn vào mùa mƣa, đặc biệt là ở các 

ruộng lúa. 

Để đáp ứng nhu cầu phát triển ngành chăn nuôi thủy sản theo hƣớng công 

nghiệp của nƣớc ta trong thời gian tới, những ngƣời tham gia vào hoạt động chăn 

nuôi họ  cần đƣợc đào tạo những kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp cần 

thiết. Trƣờng Cao đẳng Sơn La tiến hành xây dựng chƣơng trình đào tạo nghề 

chăn nuôi Nông nghiệp công nghệ cao 

Chƣơng trình đƣợc xây dựng dựa trên cơ sở phân tích nghề theo phƣơng 
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pháp DACUM và cấu trúc Mô đun. Kiến thức, kỹ năng và thái độ của nghề đƣợc 

tích hợp vào các Mô đun. Kết cấu của chƣơng trình gồm nhiều Mô đun và môn 

học, mỗi Mô đun gồm nhiều công việc và bƣớc công việc tích hợp liên quan chặt 

chẽ với nhau nhằm hƣớng tới hình thành những năng lực thực hiện của ngƣời 

học. Vì vậy những kiến thức lý thuyết đƣợc chọn lọc và tích hợp vào công việc, 

mỗi công việc đƣợc trình bày dƣới dạng một bài học. 

Nuôi và phòng trị bệnh cho thủy sản nƣớc ngọt là môn học tự chọn giảng 

dạy cho trình độ Cao đẳng chuyên ngành Nông nghiệp công nghệ cao 

Mặc dù các tác giả rất cố gắng tuy nhiên chắc chắn giáo trình không tránh 

khỏi thiếu sót, chúng tôi rất mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp bổ sung của các 

đồng nghiệp, các nhà chuyên môn và bạn đọc trong trƣờng. 

Xin trân trọng cảm ơn ! 

Tham gia biên soạn. 

1. Trƣơng Hồng Quang - Chủ biên 

2. Hồ Anh Thắng. 

3. Hoàng Văn Giáp 
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MÔ ĐUN NUÔI VÀ PHÒNG TRỊ BỆNH 

CHO THỦY SẢN NƢỚC NGỌT 

 

Mã mô đun: MĐ31 

GIỚI THIỆU MÔ ĐUN 

       Mô đun Nuôi và phòng trị bệnh cho thủy sản nƣớc ngọt là mô đun lựa 

chọn trong chƣơng trình đào tạo Nông nghiệp công nghệ cao. Học xong mô 

đun này  ngƣời học có khả năng trình bày đƣợc nội dung về xác định điều 

kiện chăn nuôi, giống, thức ăn, nuôi dƣỡng và chăm sóc thủy sản nƣớc ngọt. 

Thực hiện đƣợc việc nuôi thủy sản nƣớc ngọt đúng kỹ thuật. Bảo đảm vệ 

sinh môi trƣờng và an toàn thực            phẩm. Mô đun đƣợc xây dựng trên cơ sở 

phân tích nghề, phân tích công việc, mỗi công việc gồm nhiều bƣớc công 

việc liên quan mật thiết với nhau và đƣợc bố trí thành một bài học. Quỹ thời 

gian để giảng dạy mô đun đƣợc thiết kế 60giờ, trong đó lý thuyết 17 giờ, 

thực hành 41 giờ, kiểm tra 2 giờ. Phần lý thuyết của mô đun gồm 4 bài học 

sau: 

- Bài 1: Thiết kế môi trƣờng nuôi thủy sản 

- Bài 2: Nuôi cá da trơn 

- Bài 3: Nuôi cá có vảy 

- Bài 4: Phòng trị và trị một số bệnh trên thuỷ sản nƣớc ngọt 
        Phần thực hành gồm câu hỏi, bài tập, bài thực hành đƣợc xây dựng trên 

cơ sở nội dung cơ bản của các bài học lý thuyết về xác định điều kiện chăn 

nuôi, giống, thức ăn, nuôi dƣỡng và chăm sóc, giúp ngƣời học hình thành 

kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp, trong việc chăn nuôi nông nghiệp 

công nghệ cao 

        Các bài học trong mô đun đƣợc sử dụng phƣơng pháp dạy học tích hợp 

giữa lý thuyết và thực hành, trong đó thời lƣợng cho các bài thực hành đƣợc 

bố trí 70 %. Vì vậy để học tốt mô đun ngƣời học cần chú ý thực hiện các nội 

dung sau; 

- Tham gia học tập tất cả các môn học, mô đun có trong chƣơng trình đào tạo. 

- Tham gia học tập đầy đủ các bài lý thuyết, thực hành có trong mô đun, chú 

ý những bài thực hành. Vì thực hành là cơ sở quan trọng hình thành kỹ 

năng nghề cho ngƣời học. 

- Phải có ý thức kỷ luật trong học tập, nghiêm túc, say mê nghề nghiệp, 

giám nghĩ, giám làm và đảm bảo an toàn cho ngƣời, vật nuôi. An toàn thực 

phẩm và bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng. 
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Bài 1: Thiết kế môi trƣờng nuôi thủy sản 

 

Mục tiêu: 

Học xong bài học này người học có khả năng 

   - Trình bày được nội dung về xác định điều kiện chăn nuôi thủy sản. 
   - Thực hiện được việc thiết kế môi trường nuôi thủy sản đúng kỹ thuật. 

A. Nội dung: 

1.  Xác định môi trƣờng nuôi. 

1.1. Hệ thống nuôi lồng bè 

1.1.1. Hệ thống khung lồng bằng gỗ 
   a. Vật liệu: Các loại vật liệu cần thiết để thiết kế lồng nuôi, gồm: 

 Thanh gỗ kích thƣớc 10 x 12 cm, có chiều dài 3 - 6m (gỗ thuộc nhóm 2 hoặc 3). 

- Đinh ốc 10 dài 20cm. 

- Ống thép Φ 27. 

- Phao bằng thùng phuy 100 - 200 lít và dây thép, dây cƣớc hoặc dây thừng. 

- Lƣới bằng sợi cƣớc PE 210/9 hoặc sợi tổng hợp 380/23 hoặc lƣới dệt 210/14 - 

210/16 với kích cỡ mắt lƣới (2a) là 5 - 50 mm. 

- Ván gỗ có kích cỡ 2x20 cm. 

   b. Thiết kế lồng nuôi: 

 
- Khung lồng: Các thanh gỗ đƣợc liên kết kép với nhau bằng đinh ốc tạo thành 

khung lồng hình chữ nhật kép kích thƣớc 7,5m x 11m, gồm 2 dãy mỗi dãy 3 ô 

lồng, mỗi ô kích thƣớc 3m x 3m. 
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- Khung căng lƣới: Khung căng lƣới có thể làm bằng ống thép hoặc bằng gỗ,   tre 

thành hình lập phƣơng (hình hộp) có kích thƣớc 3m x 3m x 3m để mắc lƣới lồng 

nuôi. Các mặt bên của lồng nuôi có thể hàn ống thép song song để đảm bảo 

khung lồng chắc chắn. Phía đáy của khung căng áo lƣới đƣợc cố định bằng các 

tảng đá lớn hoặc bằng các cục bê tông (mỗi cục nặng 30 - 50kg) 

- Áo lƣới: Áo lƣới đƣợc thiết kế dạng hình hộp lập phƣơng 5 mặt (bốn mặt bên và 

một mặt đáy), kích thƣớc 3m x 3m x 3m, ở miệng áo lƣới đƣợc luồn bằng dây 

thừng để đính vào khung căng áo lƣới. Áo lƣới phải dùng bằng lƣới dệt không 

gút chuyên dụng cho nuôi cá, mỗi ô lồng nên có nhiều áo lƣới với mắt lƣới khác 

nhau để thay đổi cho từng giai đoạn phát triển của cá. 

+ Đối với nuôi nƣớc ngọt lƣới lồng làm bằng lƣới dệt có kích thƣớc 3m x 3m x 

3m với kích cỡ mắt lƣới (2a) là 20 - 24 mm. 

+ Đối với nuôi nƣớc mặn, lợ: Lƣới lồng đƣợc làm bằng lƣới sợi PE, sợi tổng hợp 

với kích cỡ mắt lƣới tùy thuộc vào kích cỡ cá, cụ thể: 

Kích cỡ cá nuôi Kích cỡ mắt lƣới 

1 - 2 cm 0,5cm 

5 - 10 cm 1 cm 

15 - 20 cm 2 cm 

> 25 cm 4 cm 

- Phao và neo cố định lồng: 

+ Phao có tác dụng giữ cho khung lồng luôn nổi trên mặt nƣớc. Lắp phao vào 

khung lồng bằng cách đính chặt phía bên dƣới khung lồng, đặt giữa hai thanh gỗ 

song song. Các phao đƣợc liên kết với khung lồng bằng dây thép, dây cƣớc hoặc 

dây thừng (mỗi khung lồng cần 18 - 20 phao loại thùng phuy 200 lít, nếu thùng 

phuy nhỏ hơn 200 lít thì số lượng phao nhiều hơn). 

+ Neo cố định lồng:  Gồm 4 neo cắm ở đáy sông, hồ nối với 4 góc của khung 

lồng bằng dây thừng. 

- Phía trên khung lồng, giữa các thanh gỗ song song lắp các tấm ván để làm lối đi 

lại và che nắng cho các phao. 

- Trên các mặt của các ô lồng nắp lƣới đậy phía trên hoặc có lớp lƣới chắn cao 

0,5 m để ngăn không cho cá và thức ăn trôi ra ngoài. 

   1.1.2. Hệ thống khung, lồng bằng thép 

   a. Vật liệu: Các loại vật liệu cần thiết để thiết kế lồng nuôi, gồm: 
- Ống thép Φ 42, mỗi cây dài 6m. 

- Phao bằng thùng phuy  100 - 200 lít và dây thép, dây cƣớc hoặc dây thừng. 

- Lƣới bằng sợi cƣớc PE 210/9 hoặc sợi tổng hợp 380/23 hoặc lƣới dệt 210/14 - 

210/16 với kích cỡ mắt lƣới (2a) là 5 - 50 mm. 

- Đinh ốc dài 10 - 20 cm, sơn chống gỉ, ván gỗ có kích cỡ 2x20 cm. 


